
             UBND TỈNH THANH HÓA
       TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

                                         Tên kỹ năng: Kỹ năng Nói - Tiếng Anh

Ngày thi: 04/12/2021 Buổi thi: Chiều

STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh Ghi chú Ngày thi Buổi thi Phòng thi

1 1764020005 Lê Tuấn Anh 11/05/1998 04/12/2021 C 405
2 1869080002 Bùi Thị Phương Anh 26/02/2000 04/12/2021 C 405
3 1864020033 Nguyễn Thị Hoàng Anh 23/02/2020 04/12/2021 C 405
4 1864010110 Bùi Thị Anh 02/08/2000 04/12/2021 C 405
5 1861070001 Đỗ Hoàng Anh 14/10/2000 04/12/2021 C 405
6 1869010101 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 01/8/2000 04/12/2021 C 405
7 1864020003 Phạm Việt Anh 29/05/2000 04/12/2021 C 405
8 1864020043 Trịnh Văn Cường 18/4/1996 04/12/2021 C 405
9 1868010006 Lê Quang Chiến 06/10/1999 04/12/2021 C 405

10 1861070002 Hoàng Văn Chung 24/08/2000 04/12/2021 C 405
11 1864020050 Nguyễn Thị Dung 22/06/2000 04/12/2021 C 405
12 1869010056 Nguyễn Thị Dung 15/12/2000 04/12/2021 C 405
13 1861070019 Hoàng Xuân Dũng 01/07/1994 04/12/2021 C 405
14 1869080010 Nguyễn Thị Điệp 09/11/2000 04/12/2021 C 405
15 1864020008 Nguyễn Anh Đức 08/10/1999 04/12/2021 C 405
16 1563050009 Trương Đức Giang 20/05/1995 04/12/2021 C 405
17 1864010010 Phạm Thị Hà 15/2/2000 04/12/2021 C 405
18 1864010070 Nguyễn Thị Hằng 19/5/2000 04/12/2021 C 405
19 1866030004 Lê Thị Hằng 19/4/2000 04/12/2021 C 405
20 1869010062 Lê Thu Hiền 28/5/2000 04/12/2021 C 405
21 1864010013 Dương Thị Hiền 26/5/2000 04/12/2021 C 405
22 1861070003 Đỗ Văn Hiệp 11/02/2000 04/12/2021 C 405
23 1861070004 Bùi Minh Hiếu 18/10/2000 04/12/2021 C 405
24 1566030017 Đồng Phương Hoa 25/01/1997 04/12/2021 C 405
25 1363020021 Lê Sỹ Hoà 15/02/1995 04/12/2021 C 405
26 1762030007 Lê Ngọc Hoàng 22/09/1999 04/12/2021 C 405
27 1861070005 Lê Văn Hùng 04/10/1999 04/12/2021 C 405
1 1864010016 Nguyễn Ngọc Huy 13/06/2000 04/12/2021 C 406
2 1866030008 Phạm Thị Huyền 25/08/2000 04/12/2021 C 406
3 1862030002 Lê Văn Hưng 12/05/00 04/12/2021 C 406
4 1861070006 Lê Bá Hưng 15/12/1995 04/12/2021 C 406
5 1666030008 Hà Vũ Thảo Hương 14/02/1998 04/12/2021 C 406
6 1469010124 Vũ Thị Hương 30/09/1996 TL 04/12/2021 C 406
7 1769020010 Vi Thị Hường 08/05/1999 TL 04/12/2021 C 406
8 1564030011 Vũ Nam Khang 07/05/1995 TL 04/12/2021 C 406
9 1762030013 Lê Đình Khánh 09/6/1999 TL 04/12/2021 C 406

10 1864010076 Bùi Thị Khuyên 30/5/2000 TL 04/12/2021 C 406
11 1864030012 Nguyễn Thị Thanh Lan 22/12/2000 TL 04/12/2021 C 406
12 1864010018 Nguyễn Thị Thuý Lan 11/11/1999 TL 04/12/2021 C 406
13 1864020060 Lê Đình Lâm 09/6/2000 TL 04/12/2021 C 406
14 1864020062 Lê Thị Lệ 13/9/2000 TL 04/12/2021 C 406
15 176C700021 Lê Thị Linh 21/04/1999 TL 04/12/2021 C 406

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ  DỰ THI CHUẨN ĐẦU RA 
THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC

Đợt thi ngày 04 tháng 12 năm 2021



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh Ghi chú Ngày thi Buổi thi Phòng thi

16 1869010072 Trương Thị Linh 09/02/2000 TL 04/12/2021 C 406
17 1864010126 Nguyễn Thị Linh 22/04/2000 TL 04/12/2021 C 406
18 1864010021 Tống Khánh Linh 04/06/2000 TL 04/12/2021 C 406
19 1864010078 Vũ Thị Khánh Linh 16/5/2000 TL 04/12/2021 C 406
20 1862030003 Lê Thành Long 07/12/00 TL 04/12/2021 C 406
21 1864020069 Nguyễn Thành Luân 12/4/1997 TL 04/12/2021 C 406
22 1864010129 Nguyễn Thị Ly 22/04/2000 TL 04/12/2021 C 406
23 1864020070 Lê Huyền Mai 04/5/2000 TL 04/12/2021 C 406
24 1864010023 Lê Thị Chi Mai 22/8/2000 TL 04/12/2021 C 406
25 1864020075 Phan Văn Mạnh 13/10/1999 TL 04/12/2021 C 406
26 1563020027 Đinh Xuân Mạnh 11/10/1996 TL 04/12/2021 C 406
27 1868010019 Nguyễn Đình Mạnh 22/09/2000 TL 04/12/2021 C 406
1 1868010058 Nguyễn Đức Mạnh 10/10/2000 TL 04/12/2021 S 405
2 1864020074 Lê Đức Mạnh 04/11/2000 TL 04/12/2021 S 405
3 1861070008 Quản Trọng  Minh 10/06/1996 04/12/2021 S 405
4 1868010022 Bùi Xuân Anh Minh 04/04/1999 TL 04/12/2021 S 405
5 1868010021 Vi Trọng Minh 29/07/2000 TL 04/12/2021 S 405
6 1864020077 Trịnh Quang Minh 17/02/1998 TL 04/12/2021 S 405
7 1862030020 Lê Sỹ Công Minh 11/08/98 TL 04/12/2021 S 405
8 1864020078 Hoàng Trà My 17/11/2000 TL 04/12/2021 S 405
9 1864010133 Nguyễn Thị Trà My 18/5/2000 TL 04/12/2021 S 405

10 1862030005 Bùi Công Nam 27/07/1998 TL 04/12/2021 S 405
11 1861070009 Nguyễn Hữu Nam 23/09/1997 TL 04/12/2021 S 405
12 1769020019 Hà Thị Ngân 23/02/1999 TL 04/12/2021 S 405
13 1864010082 Phạm Thị Ngân 19/09/2000 TL 04/12/2021 S 405
14 1864020079 Trịnh Thị Thu Ngân 06/09/2000 TL 04/12/2021 S 405
15 1864020014 Trần Thị Mai Ngân 19/9/2000 TL 04/12/2021 S 405
16 1664020030 Hoàng Thị Ngọc 15/04/1998 TL 04/12/2021 S 405
17 1864010026 Nguyễn Thị Phương Nguyệt 22/10/2000 TL 04/12/2021 S 405
18 1868010024 Cao Đỗ Tuyết Nhi 10/08/2000 TL 04/12/2021 S 405
19 1864020082 Nguyễn Thị Hải Nhung 28/02/1998 TL 04/12/2021 S 405
20 1868010025 Lê Thị Tuyết Nhung 27/12/1999 TL 04/12/2021 S 405
21 1767010064 Lữ Thị Oanh 06/12/1999 TL 04/12/2021 S 405
22 1861070010 Hoàng Bùi  Phúc 10/06/2000 04/12/2021 S 405
23 1862030006 Vũ Quang Phúc 29/12/00 TL 04/12/2021 S 405
24 1866030010 Vi Thị Phương 23/10/2000 TL 04/12/2021 S 405
25 1864030014 Dương Đình Quang 17/11/1992 TL 04/12/2021 S 405
26 1869000026 Nguyễn Tài Quang 07/10/2000 TL 04/12/2021 S 405
27 1868010026 Trịnh Anh Quân 25/12/2020 TL 04/12/2021 S 405
1 1864010136 Trần Thị Yến Quỳnh 06/02/2000 TL 04/12/2021 S 406
2 1864030015 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 30/08/2000 TL 04/12/2021 S 406
3 1864010136 Trần Thị Yến Quỳnh 02/06/2000 TL 04/12/2021 S 406
4 1363050035 Đỗ Đức Tâm 27/05/1995 TL 04/12/2021 S 406
5 1864020089 Lê Thị Tâm 26/10/2000 TL 04/12/2021 S 406
6 1668010062 Nguyễn Anh Tiến 10/6/1998 TL 04/12/2021 S 406
7 1662030022 Lê Văn Tình 06/08/1995 TL 04/12/2021 S 406
8 1761030036 Phạm Văn Thanh 10/07/1999 TL 04/12/2021 S 406
9 1868010033 Hà Tiến Thành 05/01/2000 TL 04/12/2021 S 406

10 1869010149 Nguyễn Thị Thảo 18/6/2000 TL 04/12/2021 S 406
11 1864020090 Lê Duy Thắng 03/06/2000 TL 04/12/2021 S 406



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh Ghi chú Ngày thi Buổi thi Phòng thi

12 1864020091 Nguyễn Khắc Thắng 11/12/1996 TL 04/12/2021 S 406
13 1864020094 Trần Đình Thịnh 10/7/2000 TL 04/12/2021 S 406
14 1864020095 Lê Bá Thông 15/02/1999 TL 04/12/2021 S 406
15 1868010035 Hà Đình Thuỷ 21/3/2000 TL 04/12/2021 S 406
16 1869010138 Phạm Thu Thuỷ 28/04/2000 TL 04/12/2021 S 406
17 1862030007 Trần Đăng Thức 03/11/97 TL 04/12/2021 S 406
18 1764020037 Nguyễn Thị Hồng Thương 21/4/1999 TL 04/12/2021 S 406
19 1864030020 Lê Quỳnh Trang 14/12/2000 TL 04/12/2021 S 406
20 1869010094 Lê Thị Huyền Trang 19/01/2000 TL 04/12/2021 S 406
21 1864020098 Lê Quỳnh Trang 16/9/2000 TL 04/12/2021 S 406
22 1864010095 Lê Thị Thu Trang 27/8/2000 TL 04/12/2021 S 406
23 1764030032 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 02/3/1999 TL 04/12/2021 S 406
24 1767010041 Lê Mai Uyên 17/6/1999 TL 04/12/2021 S 406
25 1769020028 Cao Thị Vân 09/07/1997 TL 04/12/2021 S 406
26 186602CLC12 Lê Thị Khánh Vân 03/9/2000 TL 04/12/2021 S 406
27 1869010146 Nguyễn Thị Cẩm Vân 26/03/2000 TL 04/12/2021 S 406
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